
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm  

Vật tư tiêu hao trong túi Y tế thôn bản năm 2025”. 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ BẮC KẠN 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/06/2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính. 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTYTBK ngày 21/11/2025 của Trung tâm Y 

tế Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm 

vật tư tiêu hao trong túi y tế thôn bản năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu 

hao trong túi y tế thôn bản năm 2025, với các nội dung như sau: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao trong túi y tế thôn bản năm 2025. 

- Danh mục hàng hóa của gói thầu: Có biểu đính kèm. 

- Giá gói thầu: 23.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng chẵn) 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2025. 

- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Bắc Kạn. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC KẠN 
 

Số:         /QĐ-TTYTBK  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

P.Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2025 



2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

- Tên đơn vị: Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương.  

- Mã số thuế: 0101849706 

- Địa chỉ: Số 7/93 Phố Vương Thừa Vũ, phường Phương Liệt, thành phố 

Hà Nội.  

- Giá trúng thầu: 23.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng 

chẵn) Giá gói thầu này đã bao gồm thuế, công vận chuyển đến tận nơi sử dụng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Các ông (bà) Trưởng (phó) các phòng chức 

năng, các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc Trung tâm Y tế Bắc Kạn và nhà thầu 

căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 quyết định này, tiến hành tổ chức 

hoàn thiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng (phó) 

các phòng chức năng, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3; 

- BGĐ (b/c); 

- Trang TTĐT đơn vị; 

- Bộ phận kế toán (T/h); 

- Lưu: VT, KD-VTYT. 
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PHỤ LỤC DANH MỤC 

Gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao trong túi y tế thôn bản năm 2025 

 

 (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TTYTBK ngày     tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế Bắc Kạn) 

STT Tên vật tư 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

mua 

sắm 

 Đơn giá 

có VAT  

Thành Tiền 

đã VAT 

1 Kẹp dài sát khuẩn 
 

Được làm bằng thép y tế không gỉ, kích thước 24cm 
Cái Simaeco 

Pakist

an 
37 85.000 3.145.000 

2 Kéo thẳng đầu tù 
 

Được làm bằng thép y tế không gỉ, kích thước từ 14cm - 20cm 
Cái Simaeco 

Pakist

an 
18 55.000 990.000 

3 Kẹp thẳng có mấu 
 

Được làm bằng thép y tế không gỉ, kích thước từ 14cm - 20cm 
Cái Simaeco 

Pakist

an 
18 48.000 864.000 

4 

Thước dây (đo 

chiều cao tử cung, 

vòng bụng) 

Chất liệu bằng nhựa dài 152cm Cái Việt Nam 
Việt 

Nam 
20 12.000 240.000 

5 Test thử thai 

Tên thương mại của sản phẩm: Que thử xét nghiệm định tính HCG 

QuickTANA. 

Công dụng của sản phẩm: Phát hiện thai sớm sau giao hợp 7-10 

ngày. 

Thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng hCG-α, kháng thể đơn 

dòng kháng hCG-β, kháng thể đề kháng IgG chuột, HAuCl4, 

Na2HPO4, NaH2PO4, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-

10, NaCO3. 

Kích thước: Dài 78mm, rộng 4,6mm (sai số ±10%). 

Bảo quản: Nhiệt độ 4-30°C, tránh ánh nắng. 

Đóng gói: 1 túi nhôm hàn kín chứa 1 que thử và 1 cốc nhựa. 

Bộ Tanaphar 
Việt 

Nam 
12 5.000 60.000 



6 
Nhiệt kế đo thân 

nhiệt 

 Được làm từ thủy tinh trong suốt, bên trong có vạch chia độ và 

dải thủy ngân 

• Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C 

• Đo ở miệng: Đặt đầu có bầu kim loại dưới lưỡi và ngậm chặt 

miệng lại. Không nói chuyện hoặc cắn nhiệt kế khi sử dụng. 

• Chú ý: Không sử dụng cách này cho trẻ em 

• Đo ở nách : Nếu đặt ở nách thì để bầu thủy ngân vào hõm 

nách(bẹn), khép cánh tay vào ngực để kẹp giữ ống thủy . 

• Đặt nhiệt kế tối thiểu 5 phút ở miệng hoặc nách. 

• Xoay nhẹ nhiệt kế để nhìn xem mức thủy ngân. 

Cái 

Dong-E 

E-Jiao E-

Hua 

Medical 

Equipmen

t Co 

Trung 

Quốc 
99 24.000 2.376.000 

7 

Gạc y tế (đóng 

sẵn trong bao vô 

khuẩn) 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 

20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, 

không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, 

không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong 

nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước: 

12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. 

Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát 

hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm 

nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 

Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì 

giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. 

Túi An Lành 
Việt 

Nam 
200 8.000 1.600.000 

8 
Băng cuộn 10cm 

x 1m 

Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có 

độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không 

lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột 

hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ 

tạng. 

Cuộn An Lành 
Việt 

Nam 
198 3.000 594.000 

9 
Băng keo y tế 

2cm x 5m 
chất liệu bằng lụa. Kích thước 2cm x5m  Cuộn Tanaphar 

Việt 

Nam 
99 25.000 2.475.000 



 
 

10 

Bông thấm nước 

y tế 25 gam (đóng 

sẵn trong bao vô 

khuẩn) 

Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ 

lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước 

tốt, bông được se thành viên tròn có kích thước Ø 25 x 25mm (± 

5mm), Loại: tiệt trùng (bằng khí EO), Quy cách đóng gói: 50 

gram/gói 

Gói 

Châu 

Ngọc 

Thạch 

Việt 

Nam 
198 18.000 3.564.000 

11 
Povidon iod 10% 

100ml 

Thành phần: 

10%kl/tt Povidone Iodine 

Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% 

Tiêu chuẩn: 

ISO 9001:2015 

ISO 13485 :2016  

Lọ 
Minhhung

pharma 

Việt 

Nam 
99 15.000 1.485.000 

12 
Cồn sát khuẩn y 

tế 70° - 50ml 

Đóng chai; Thành  phần chính Ethanol 70% , dung dịch dùng 

ngoài Chai 50ml 
Lọ 

Thuận 

Phát 

Việt 

Nam 
99 5.000 495.000 

13 
Cồn sát khuẩn y 

tế 90° - 50ml 

Đóng chai; Thành  phần chính Ethanol 90% , dung dịch dùng 

ngoài Chai 50ml 
Lọ 

Thuận 

Phát 

Việt 

Nam 
99 8.000 792.000 

14 
Đèn pin kèm theo 

2 pin. 

Nguồn điện sạc: 220V/50Hz; 1 x 10w (đèn pin), 16 x 0,5w (đèn 

bàn) Số lượng bóng đèn Led .Độ sang: 1.000lm 

 Chức năng:   “2 trong 1”   đèn pin + đèn tích điện chiếu sáng               

 Pin: 800 mAh. Kích thước: 24 x 6,2 x 6,2 cm.  

 Trọng lượng toàn bộ:  0,2 kg. Lưu ý sạc quạt:  Sạc lần đầu khoảng 

8-10h, những lần xạc sau khoảng 6h – 8h.  

Cái Việt Nam 
Việt 

Nam 
18 95.000 1.710.000 

15 
Túi đựng dụng cụ 

y tế 
Được làm từ vải dù. Kích thước: 33 x 21x 22cm Cái Việt Nam 

Việt 

Nam 
18 145.000 2.610.000 

Tổng cộng 15 danh mục 

          
  23.000.000 
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